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Chương trình / Agenda

10.30 - 11.30

Chủ đề:

1. Cập nhật nhanh FIP Vũng Tàu
2. Tại sao chúng ta cần hợp tác
3. Các đề xuất để cùng nhau đến đích
4. Thảo luận

10.30 - 11.30

Topics:
1. Short update FIP Vung Tau
2. Why we need to collaborate?
3. Suggestions to get there
4. Discussion





1. Thành tựu 2023 / Achievements -2023

1. Phúc Lộc là Địa điểm được chấp 
nhận theo MarinTrust IP

2. FIP Vũng Tàu xếp hạng B
3. Cơ sở dữ liệu nghề cá
4. Lấy mẫu hải sản

1. Phuc Loc MarinTrust IP Accepted Site
2. FIP Vung Tau rated as B 
3. Fishery Database
4. Fish sampling





Cơ sở dữ liệu / Database

Kế hoạch
1. Mỗi bên có cơ sở dữ liệu riêng (quyền 

sở hữu dữ liệu) để nhập dữ liệu cụ thể
2. Kết hợp trong cơ sở dữ liệu trung tâm 

để truy xuất nguồn gốc và thông tin 
nghề cá

Plan:
1. Every party has its own database (data 

ownership) for specific data entry;
2. Combine in central database for 

traceability and fishery information

https://airtable.com/apprDTeaMOmwdgRCS/pagmYqNhy6orby644
https://airtable.com/apprDTeaMOmwdgRCS/pagmYqNhy6orby644


Lấy mẫu của Phân viện Hải sản / SORESIMF Sampling



Lấy mẫu của Phân viện Hải sản / SORESIMF Sampling

1. Bắt đầu vào tháng 6 đến tháng 11/2023 
2. 32 tàu cập cảng (42 mẫu), xác định 

được 273 loài riêng lẻ. Chiều dài, độ 
thuần thục, giới tính, trọng lượng, v.v…

3. Tạm dừng lấy mẫu mới vì tàu của đối tác 
FIP cần được lấy mẫu.

1. Start in June 2023 until November
2. 32 Landing Vessels (42 Fishing samples), 

273 individual species determined. 
Length, maturity, sex, weight, etc

3. Paused new sampling because vessels of 
FIP partners need to be sampled.

https://airtable.com/appUDeVT71NIdVtRj/pagiFYon7WvkWoLNh
https://airtable.com/appUDeVT71NIdVtRj/pagiFYon7WvkWoLNh


2. Tại sao chúng ta cần hợp tác / Why we need to 
collaborate?

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu muốn:

- Tái cơ cấu và giảm cường lực khai 
thác: số lượng tàu cá đến năm 2030 
là 5.000 chiếc, bao gồm duy trì đội 
tàu xa bờ, giảm bớt các tàu ven bờ 
và gần bờ.

- Thay đổi cơ cấu nghề cá: giảm lưới 
kéo (1350); phát triển lưới vây và 
câu (1400); duy trì lưới rê (550); dịch 
vụ hậu cần (250) và dịch vụ khác 
(1450)

- Chuyển đổi sinh kế cho ngư dân

Ba Ria - Vung Tau wants:

- Restructuring and reducing fishing 
effort: number of fishing vessels by 
2030 is 5000 units include maintain 
offshore fleet, reduce inshore and 
coastal

- Change fishery structure: reduce trawl 
(1350); develop purse seine and 
hooklines (1400); maintain gillnet 
(550); logistics services (250) and 
others (1450)

- Transforming livelihoods for fishermen



2. Tại sao chúng ta cần hợp tác / Why we need to 
collaborate?

Đối tác FIP Vũng Tàu muốn:

- Nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định 
với chi phí hợp lý

- Niềm tin về ‘môi trường’ tương lai 
của ngành bột cá BRVT

- Điều phối của chính phủ đối với 
quản lý nghề cá

- Thêm đối tác tham gia nỗ lực vì 
ngành thủy sản bền vững

FIP Vung Tau partners want:

- A stable supply of raw materials at 
reasonable costs;

- Confidence about the future of BRVT 
fishmeal climate;

- Coordination government for managed 
fishery;

- More partners that join the effort for 
sustainable seafood sector.



2. Tại sao chúng ta cần hợp tác / Why we need to 
collaborate?

Chúng ta cần gì:

1. Chính sách dài hạn rõ ràng

2. Chia sẻ trách nhiệm

3. Chia sẻ dữ liệu

4. Chia sẻ chi phí

What we need:

1. Clear long term policy

2. Responsibility sharing

3. Data Sharing

4. Costs sharing



2. Tại sao chúng ta cần hợp tác / Why we need to 
collaborate?

Chúng ta đang có gì?

1. Chương trình quốc gia về đánh giá 
trữ lượng nguồn lợi thủy sản

2. Báo cáo Quy hoạch không gian biển 
quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050: các bản đồ về 
tài nguyên thiên nhiên biển; quy 
hoạch bảo vệ môi trường biển; khai 
thác và sử dụng tài nguyên biển

What do we have?

1. The national program about aquatic 
resource assessment

2. The report about National marine 
spatial planning for the period 2021 - 
2030, vision to 2050: maps of marine 
natural resources; marine 
environmental protection planning; 
exploit and use marine resources 



Quy hoạch bảo vệ môi trường, khai thác và sử dụng tài nguyên biển / Planning for environmental 
protection, exploitation and use of marine resources



2. Tại sao chúng ta cần hợp tác / Why we need to 
collaborate?

Chúng ta đang có gì?

3. Bằng chứng là chúng ta đang đi 
đúng hướng bền vững với 
MarinTrust và Fishery Progress 
(MSC)

4. Cơ sở dữ liệu nghề lưới kéo từ ngư 
trường đến nhà máy

5. Hướng dẫn đánh giá nghề cá đa loài

What do we have?:

1. Evidence we are on sustainable track 
with MarinTrust and Fishery Progress 
(MSC)

2. Fishery database from fishing ground 
to factories

3. Multi-species fisheries assessment 
guidance 



3. Những câu hỏi / The Asks

1. Are Fishmeal processors ready to 
go for MarinTrust?

2. Are fishermen ready to go for 
MSC?

3. Are DARD & DONRE ready to 
collaborate?

4. Are other processors ready to 
join FIP VUng Tau?

1. Các nhà chế biến bột cá có sẵn 
sàng chứng nhận MarinTrust?

2. Ngư dân có sẵn sàng chứng 
nhận MSC chưa?

3. Sở NNPTNT và TNMT có sẵn 
sàng hợp tác?

4. Các nhà chế biến khác có sẵn 
sàng tham gia FIP Vũng Tàu?



4. Các đề xuất để cùng nhau đến đích / Suggestions 
to get there

Chia sẻ dữ liệu nghề cá:

- Các công ty bột cá và FIP: số loài và số 
lượng đi vào các nhà máy bột cá; số bột 
cá đã sản xuất ra.

- Cơ quan quản lý nhà nước: hồ sơ tàu, 
hồ sơ cập cảng.

- Cùng nhau: (1) vận động thêm các công 
ty sản xuất hải sản khác và surimi (Hòa 
Thắng, Baseafood) tham gia FIP để có 
thêm thông tin truy xuất của chuỗi nghề 
cá đa loài; (2) Mời Sở TNMT tham gia để 
có dữ liệu tốt hơn về bảo tồn sinh cảnh; 
(3) mời chủ tàu tham gia FIP (chứng 
nhận MSC)

Share fisheries data:

- Fishmeal companies and FIP: number of 
species and quantities going into fishmeal 
plants; amount of fishmeal produced.

- State management agencies: vessel 
records, landing records.

- Together: (1) mobilize other seafood and 
surimi production companies (Hoa Thang, 
Baseafood) to join FIP to have more 
traceability information of the multi-species 
fishery chain; (2) Invite the Department of 
Natural Resources and Environment to 
participate to have better data on habitat 
conservation; (3) invite ship owners to 
participate in FIP (MSC certification)



U1-76 đường A1, KDC Thiên Lộc, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ


